	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
HỒ SƠ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Khóa                    : 2014      Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 

Ngành đào tạo     : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Từ ngày               : 08/05/2017 đến ngày 01/07/2017
                          Đơn vị thực hiện : KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Năm học: 2016 – 2017


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	


DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ NHẬN HS-SV THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trong thời gian từ: ngày 08 /05/2017 đến ngày 01/07/2017
Tổng số SV đã Thực tập tốt nghiệp :       70
SV
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	ĐỊA CHỈ
	SỐ LƯỢNG

HS-SV
	LỚP
	Người liên hệ của DN
	Chức vụ

	01
	Công ty TNHH phân phối giải pháp mới NSD
	219 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
	03
	14CĐ TM
	Anh Vương
	Giám đốc kỹ thuật

	02
	Công ty cổ phần IPL
	216 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM
	06
	14CĐ TM
	Anh Bảo
	Trưởng Chi nhánh

	03
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lê Như Anh
	686/72/7 Cách mạng tháng tháng 8, P.5, Q.Tân Bình, TP. HCM
	02
	14CĐ TM
	Anh Tuấn
	Giám đốc

	04
	Công ty TNHH Viễn thông Kim Thanh Telecom
	236 Trần Văn Đang, P.11, Q.3, TP.HCM
	02
	14CĐ TM
	Anh Sang
	Giám đốc

	05
	Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Tp. Hồ Chí Minh
	27 Nguyễn Thông, P.7, Q.3, TP.HCM
	02
	14CĐ TM
	Anh Nghĩa
	Giám đốc

	06
	Công ty cổ phần công nghệ giải pháp Thi Thiên
	216 Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
	03
	14CĐ TM
	Anh Tân
	Giám đốc

	07
	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Protech
	20/5 Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP. HCM
	02
	14CĐ TM
	Anh Thành
	Giám đốc

	08
	Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình, TP. HCM
	04
	14CĐ TM,P
	Thầy Tuấn
	Tổ trưởng Bảo trì Khoa

	
	
	
	03
	14CĐ TP
	Thầy Sỹ
	P. Tuyển Sinh – Đào tạo

	09
	Công ty TNHH GMT Solution
	97/6 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
	03
	14CĐ TM
	Anh Cường
	Giám đốc

	10
	Công ty cổ phần công nghệ GO - IXE
	02-04 Alexande de Rohes, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM
	04
	14CĐ TP
	Anh Trí
	Quản lý nhân sự

	11
	Công ty TNHH Tin học VINA
	Phòng 201, Lầu 2, Toà nhà Nam Việt, 107 Bến Vân Đồng, P.9, Q.4, TP. HCM
	03
	14CĐ TP
	Chị Liên
	Giám đốc

	12
	Công ty TNHH Kiến Nhảy
	82 Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
	05
	14CĐ TP
	Thầy Trí
	Giám đốc

	13
	Công ty TNHH ABS Việt Mỹ
	502/16A Tân Thới Hiệp 21, P. Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM
	16
	14CĐ TP
	Anh Học
	Giám đốc

	14
	Công ty TNHH Một Thành Viên EPMT
	43A An Nhơn, P. 17, Q. Gò Vấp, TP.HCM
	05
	14CĐ TP
	Anh Long 
	Giám đốc

	15
	Công ty Cổ phần Én Việt
	16B Sông Đà, P.2, Q.Tân Bình, TP. HCM
	05
	14CĐ TP
	Anh Toàn 
	Giám đốc

	16
	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư AT Việt Nam
	32/36/40E Bùi Đình Tuý, P.12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
	02
	14CĐ TP
	Anh Đức
	Giám đốc



Ngày          tháng       năm 2017
 Ngày         tháng         năm 2017

TRƯỞNG KHOA 
 HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Minh

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	


DANH SÁCH PHÂN CÔNG GV ĐƯA HS-SV ĐẾN NƠI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa :             2014                      Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
Ngày thực hiện : ngày 08/05/2017 đến  ngày 01/07/2017
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV  
	TÊN DN NHẬN TTTN 
	ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
	Số 

HS-SV

 ( lớp )
	Người liên hệ của DN
	Điện thoại

liên hệ 

	01
	Lê Quý Hưng Quốc
	Công ty TNHH phân phối giải pháp mới NSD
	219 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
	03
	Anh Vương
	0986469518

	02
	Nguyễn Văn Đôn
	Công ty cổ phần IPL
	216 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM
	06
	Anh Bảo
	0862923101

	03
	Bùi Văn Dũng
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lê Như Anh
	686/72/7 Cách mạng tháng tháng 8, P.5, Q.Tân Bình, TP. HCM
	02
	Anh Tuấn
	0908321380

	04
	Bùi Văn Dũng
	Công ty TNHH Viễn thông Kim Thanh Telecom
	236 Trần Văn Đang, P.11, Q.3, TP.HCM
	02
	Anh Sang
	0918689768

	05
	Lê Quý Hưng Quốc
	Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Tp. Hồ Chí Minh
	27 Nguyễn Thông, P.7, Q.3, TP.HCM
	02
	Anh Nghĩa
	0839307037

	06
	Nguyễn Văn Đôn
	Công ty cổ phần công nghệ giải pháp Thi Thiên
	216 Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
	03
	Anh Tân
	0822142830

	07
	Bùi Văn Dũng
	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Protech
	20/5 Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP. HCM
	02
	Anh Thành
	0862530094

	08
	Bùi Đặng Hoàng Tuấn
	Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình, TP. HCM
	04
	Thầy Tuấn
	0838110775

	
	Hồ Văn Sỹ
	
	
	03
	Thầy Sỹ
	0838110521

	09
	Nguyễn Duy Đạt
	Công ty TNHH GMT Solution
	97/6 Kha Vạn Cân, P. HBC, Q. Thủ Đức, TP. HCM
	03
	Anh Cường
	0917987079

	10
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Công ty cổ phần công nghệ GO - IXE
	02-04 Alexande de Rohes, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM
	04
	Anh Trí
	0985250905

	11
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Công ty TNHH Tin học VINA
	Phòng 201, Lầu 2, Toà nhà Nam Việt, 107 Bến Vân Đồng, P.9, Q.4, TP. HCM
	03
	Chị Liên
	0903998363

	12
	Nguyễn Vân Giang
	Công ty TNHH Kiến Nhảy
	82 Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
	05
	Thầy Trí
	0909838668

	13
	Nguyễn Vân Giang
	Công ty TNHH ABS Việt Mỹ
	502/16A Tân Thới Hiệp 21, P. Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM
	16
	Anh Học
	0862566632

	14
	Nguyễn Vân Giang
	Công ty TNHH Một Thành Viên EPMT
	43A An Nhơn, P. 17, Q. Gò Vấp, TP.HCM
	05
	Anh Long 
	0938053035

	15
	Nguyễn Văn Danh
	Công ty Cổ phần Én Việt
	16B Sông Đà, P.2, Q.Tân Bình, TP. HCM
	05
	Anh Toàn 
	0987520520

	16
	Lâm Thanh Hùng
	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư AT Việt Nam
	32/36/40E Bùi Đình Tuý, P.12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
	02
	Anh Đức
	0902777427




Ngày          tháng       năm 2017
 Ngày         tháng         năm 2017

TRƯỞNG KHOA 
 HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Minh
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  :    NGUYỄN VĂN MINH                   -  Khoa           : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Khóa                              :              2013                 Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ          : 09 / 05 / 2016 đến  02 / 07 / 2016
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	25
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2016

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2016

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


Nguyễn Văn Minh

Nguyễn Văn Minh

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  :    LÊ QUÝ HƯNG QUỐC                   -  Khoa           : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Khóa                              :              2013                 Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ          : 09 / 05 / 2016 đến  02 / 07 / 2016
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	15
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2016

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2016


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


Nguyễn Văn Minh

Lê Quý Hưng Quốc

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  :    LÊ HỒNG THÁI                             -  Khoa           : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Khóa                              :              2013                 Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ          : 09 / 05 / 2016 đến  02 / 07 / 2016
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	10
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2016

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2016


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


Nguyễn Văn Minh

Lê Hồng Thái

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  :    NGUYỄN THỊ THU HỒNG          -  Khoa           : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Khóa                              :              2013                 Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ          : 09 / 05 / 2016 đến  02 / 07 / 2016
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	10
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2016

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2016


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


Nguyễn Văn Minh

Nguyễn Thị Thu Hồng
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  :    NGUYỄN VĂN DANH                   -  Khoa           : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Khóa                              :              2013                 Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ          : 09 / 05 / 2016 đến  02 / 07 / 2016
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	15
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2016

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2016


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


Nguyễn Văn Minh

Nguyễn Văn Danh

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  :    LÂM THANH HÙNG                     -  Khoa           : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Khóa                              :              2013                 Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ          : 09 / 05 / 2016 đến  02 / 07 / 2016
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	15
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2016

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2016


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


Nguyễn Văn Minh

Lâm Thanh Hùng

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  :    NGUYỄN KHOA                            -  Khoa           : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Khóa                              :              2013                 Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ          : 09 / 05 / 2016 đến  02 / 07 / 2016
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Phòng nội vụ - Ủy Ban Nhân Dân Q.10
	474 Đường 3/2, P.14, Q.10, TP. HCM
	02
	13CĐ TM
	05
	

	02
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vùng Đất Máy Tính
	268 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, TP.HCM
	02
	13CĐ TM
	05
	

	03
	Công ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Thiên Ân
	141 Lê Hoàng Thái, P. 17, Q. Gò Vấp, TP.HCM
	02
	13CĐ TM
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	15
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2016

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2016


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


Nguyễn Văn Minh

Nguyễn Khoa
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  :    NGUYỄN VÂN GIANG                  -  Khoa           : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Khóa                              :              2013                 Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ          : 09 / 05 / 2016 đến  02 / 07 / 2016
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Phong Vũ
	31 Nguyễn Thị Diệu, P.6, Q.3, TP. HCM
	02
	13CĐ TM
	05
	

	02
	Công ty TNHH ABS Việt Mỹ
	502/16A Tân Thới Hiệp 21, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, TP. HCM
	06
	13CĐ TM
	10
	

	03
	Công ty TNHH Quảng cáo – Truyền Thông An Viên
	Lầu 19, Tòa nhà Indocchina Park Tower
	06
	13CĐ TP
	10
	

	04
	Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
	98 Thích Quảng Đức, P.5, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
	02
	13CĐ TP
	05
	

	05
	Công ty TNHH Kiến Nhảy
	82 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
	05
	13CĐ TM
	10
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	40
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2016

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2016


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


Nguyễn Văn Minh

Nguyễn Vân Giang
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  :    NGUYỄN VĂN ĐÔN                     -  Khoa           : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Khóa                              :              2013                 Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ          : 09 / 05 / 2016 đến  02 / 07 / 2016
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty TNHHn TM – DV Tin học Viễn thông Thịnh Phát
	Số 19 Đường 36 Khu phố 8, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM
	02
	13CĐ TM
	05
	

	02
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	260B Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
	04
	13CĐ TM
	05
	

	03
	Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Minh Anh
	173 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM
	12
	13CĐ TM
	10
	

	04
	Công ty cổ phần IPL
	216 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM
	08
	13CĐ TM
	10
	

	05
	Công ty TNHH VISUAL WEBER
	8 Đường số 8, Khu phố 2, P. HBC, Q. Thủ Đức, TP. HCM
	03
	13CĐ TP
	05
	

	06
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đất Việt
	363/12/6 Bình Lợi, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
	05
	13CĐ TP
	10
	

	07
	Công ty TNHH GMT SOLUTION
	97/Kha Vạn Cân, P. HBC, Q. Thủ Đức, TP. HCM
	02
	13CĐ TP
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	50
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2016

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2016


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


Nguyễn Văn Minh

Nguyễn Văn Đôn

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  :    TRẦN VIỆT KHÁNH                   -  Khoa           : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Khóa                              :              2013                 Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ          : 09 / 05 / 2016 đến  02 / 07 / 2016
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty TNHH Thiết kế WEB Sen Vàng
	34 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM
	03
	13CĐ TP
	05
	

	02
	Công ty TNHH Công nghệ Viễn thông Ngô Gia Phát
	21C Bắc Hải, P.15, Q.10, TP.HCM
	10
	13CĐ TP
	10
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	15
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2016

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2016


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


Nguyễn Văn Minh

Trần Việt Khánh

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	


BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa                       :             2013                Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
Ngành đào tạo        :    CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị                    :    KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trong thời gian từ  :   09 / 05 / 2016  đến  02 / 07 / 2016
	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV 

ĐẾN TTTN 
	Số lượng HS-SV
	Khối lượng được tính  (tiết)
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Văn Minh
	Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ PV
	05
	10
	

	02
	Nguyễn Văn Minh
	Công ty TNHH Tư vần giải pháp Biển Xanh
	02
	05
	

	03
	Nguyễn Văn Minh
	Công ty TNHH Hưng Đông Phát
	04
	05
	

	04
	Nguyễn Văn Minh
	Công ty TNHH Tin học Công Minh Nết
	02
	05
	

	05
	Lê Quý Hưng Quốc
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ CNC Computer
	03
	05
	

	06
	Lê Quý Hưng Quốc
	Công ty TNHH phân phối giải pháp mới NSD
	05
	10
	

	07
	Lê Hồng Thái
	Công ty TNHH MTV Horical
	02
	05
	

	08
	Lê Hồng Thái
	Công ty cổ phần Tư vấn Nhịp Cầu Vàng
	03
	05
	

	09
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Công ty TNHH Tin học VINA
	03
	05
	

	10
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Công ty TNHH Điện tử Viễn Thông Phúc Hưng
	03
	05
	

	11
	Nguyễn Văn Danh
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Phúc Tuấn
	04
	05
	

	12
	Nguyễn Văn Danh
	Công ty TNHH Thương mại Điện tử - Truyền thông Tiếp Thị Việt
	05
	10
	

	13
	Lâm Thanh Hùng
	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư AT Việt Nam
	02
	05
	

	14
	Lâm Thanh Hùng
	Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Phát triển văn hóa CDIMEX
	09
	10
	

	15
	Nguyễn Khoa
	Phòng nội vụ - Ủy Ban Nhân Dân Q.10
	02
	05
	

	16
	Nguyễn Khoa
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vùng Đất Máy Tính
	02
	05
	

	17
	Nguyễn Khoa
	Công ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Thiên Ân
	02
	05
	

	18
	Nguyễn Vân Giang
	Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Phong Vũ
	02
	05
	

	19
	Nguyễn Vân Giang
	Công ty TNHH ABS Việt Mỹ
	06
	10
	

	20
	Nguyễn Vân Giang
	Công ty TNHH Quảng cáo – Truyền Thông An Viên
	06
	10
	

	21
	Nguyễn Vân Giang
	Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
	02
	05
	

	22
	Nguyễn Vân Giang
	Công ty TNHH Kiến Nhảy
	05
	10
	

	23
	Nguyễn Văn Đôn
	Công ty TNHHn TM – DV Tin học Viễn thông Thịnh Phát
	02
	05
	

	24
	Nguyễn Văn Đôn
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	04
	05
	

	25
	Nguyễn Văn Đôn
	Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Minh Anh
	12
	10
	

	26
	Nguyễn Văn Đôn
	Công ty cổ phần IPL
	08
	10
	

	27
	Nguyễn Văn Đôn
	Công ty TNHH VISUAL WEBER
	03
	05
	

	28
	Nguyễn Văn Đôn
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đất Việt
	05
	10
	

	29
	Nguyễn Văn Đôn
	Công ty TNHH GMT SOLUTION
	02
	05
	

	30
	Trần Việt Khánh
	Công ty TNHH Thiết kế WEB Sen Vàng
	03
	05
	

	31
	Trần Việt Khánh
	Công ty TNHH Công nghệ Viễn thông Ngô Gia Phát
	10
	10
	

	32
	Nguyễn Thanh Lâm
	Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
	05
	05
	

	33
	Trương Hữu Thiện
	Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
	02
	03
	

	34
	Bùi Đặng Hoàng Tuấn
	Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
	03
	05
	

	TỔNG CỘNG 
	
	138
	223
	



Ngày      tháng     năm 2016
 Ngày      tháng     năm 2016
 Ngày       tháng    năm 2016

TRƯỞNG KHOA 
TRƯỞNG PHÒNG TS – ĐT - GTVL
 HIỆU TRƯỞNG
